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ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Lộc;

                - Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở.                           
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       Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi
       1- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Phan Thị Thu Hiền
       2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục và đào tạo cấp Mầm Non
       3- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 10/10/2019

       4- Mô tả bản chất của sáng kiến:
Ngành giáo dục mầm non là chăm sóc giáo dục trẻ từ khi cất tiến khóc chào đời cho đến khi 6 tuổi. Có thể nói từ một thực thể tự nhiên bắt đầu bước vào xã hội dần trở thành con người xã hội. Nhờ quá trình giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách, thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm hành vi xã hội, thẩm mỹ. Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng non nớt rất trong sáng và rất dễ tiếp thu những cái tốt cũng như những cái xấu bên ngoài. Tuy nhiên ở lứa tuổi này nếu chúng ta không biết uốn nén và dạy dỗ trẻ không đến nơi thì sẽ gây khó khăn cho các bậc học sau. Chính vì vậy mà người lớn chúng ta cần phải rèn luyện cho trẻ những thói quen tốt ngay từ nhỏ.

         Bản thân là một giáo viên đứng lớp tôi luôn mong muốn mang lại cho các cháu một môi trường giáo dục tốt nhất, giúp cho các cháu mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, lễ phép biết quan tâm chia sẽ, hợp tác và biết phục vụ bản thân những việc làm đơn giản.
Để rèn cho trẻ tự phục vụ bản thân những việc làm đơn giản không phải là việc dễ dàng đối với giáo viên, cần đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì từng bước một để hình thành cho trẻ kĩ năng ấy.

Thật vậy với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế có rất nhiều bậc phụ huynh không có thời gian quan tâm và hướng dẫn con cái, chính vì vậy mà trẻ thường ỷ lại và không thể tự lo cho bản thân. Trẻ em ngày nay thông minh hơn, hoạt bát hơn, lém lỉnh hơn nhiều so với trẻ ngày xưa, tuy nhiên các cháu lại rất thiếu các kĩ năng sống, thiếu kĩ năng tự lập.

Nếu trẻ biết tự phục vụ trẻ sẽ thấy quý trọng bản thân, hình thành những kĩ năng sống tích cực trong trẻ, hình thành một số kĩ năng tự phục vụ, nhưng đa số trẻ còn dựa dẫm vào người lớn. Qua nhận thức sâu sắc ý nghĩa vai trò quan trọng của các kĩ năng tự phục vụ đối với sự phát triển của trẻ và dựa trên khả năng tự phục vụ của trẻ tại lớp 

Xuất phát từ những lý do trên tôi đã giành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm ra: “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 tuổi” để làm đề tài nghiên cứu.

4.1. Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết 

* Ưu điểm:
Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất cũng như tài liệu phục vụ giảng dạy.
Phòng học rộng rãi, thoáng mát, lớp học sạch sẽ mang tính sư phạm nên trẻ rất thích đi học và thuận lợi cho việc giáo dục trẻ.

Giáo viên có trình độ đào tạo chuẩn, có lòng yêu nghề mếm trẻ, nhiệt huyết với nghề.

Phụ huynh của lớp rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ và phối hợp với cô giáo trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

* Nhược điểm:
Lớp có 16 cháu, khả năng nhận thức các cháu không đồng đều. Đa số các cháu mới đi học.

Nhiều cháu khả năng tự phục vụ còn rất yếu, còn rụt rè, lúng túng, nhút nhát. Bên cạnh đó lại có những cháu nghe nhưng chưa hiểu được các yêu cầu của cô, thích làm theo ý mình.

Trẻ ảnh hưởng bởi cuộc sống hiện đại: Internes, Ipas, điện thoại thì trẻ mới ăn.

Trẻ được sống trong môi trường được bao bọc quá nhiều khiến trẻ quen dựa dẫm. Không có tính tự lập, ích kĩ, lãnh cảm với môi trường xung quanh
4.2. Nội dung đã cải tiến sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp.

Trong năm học này tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành phát động và lấy mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong lĩnh vực rèn kĩ năng tự phục vụ cho bản thân. Đây là 1 trong nhiệm vụ cần thiết để chăm sóc và giáo dục trẻ, góp 1 phần nhỏ bé của mình trong quá trình hình thành cho trẻ 1 nhân cách để trang bị cho tương lai
Tâm sinh lý    
Để có những biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo bé mà tôi đang phụ trách. Ngay từ khi nhận lớp, tôi đã tìm hiểu về tâm sinh lý, về khả năng nhất định của trẻ để phần nào hiểu được tâm sinh lý cũng như nhu cầu của bản thân trẻ từ đó đưa ra kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất. Nhắc đến trẻ lên ba, ai ai cũng nghĩ ngay tới cụm từ “Khủng hoảng tuổi lên ba”. Thật vậy, bởi tâm lý trẻ 3 tuổi khá đặc biệt. Có lúc ngoan rất ngoan, có lúc lại hư không ai bảo được, nó cứ như một vòng quay lúc thế này lúc thế kia, nói nhiều hỏi lắm, khó vừa ý. Bởi một cái “tôi” trong trẻ xuất hiện, trẻ thích làm mọi thứ theo ý của mình, trẻ thích tập làm người lớn, quan tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh, cái gì cũng có vẻ như có nam châm thu hút bé vào cuộc. Những tình trạng chống đối, không chịu phục tùng, nói một đằng làm một nẻo, mọi câu trả lời của người lớn dường như là không hài lòng cứ liên tục tiếp diễn, thích và muốn, trẻ cần được chú ý bằng mọi cách. 
Khả năng của lứa tuổi.

Nếu giáo viên không biết được đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ thì  không thể biết được trẻ đó có khả năng làm được những công việc gì, đã phù hợp với lứa tuổi của trẻ hay chưa. Liệu rằng có vừa sức với trẻ không? Hay những việc đó là nặng nhọc đối với trẻ. Để từ đó cô lựa chọn những kỹ năng phù hợp nhất cho trẻ thực hiện.
Tôi luôn để các câu hỏi, câu nói mở đối với trẻ trong mọi tình huống và trường hợp. Không áp đặt hay yêu cầu trẻ làm khi trẻ không cảm thấy thoải mái, tùy cho trẻ chọn lựa khả năng của mình thích hợp thực hiện hoạt động đó như thế nào.
Lồng ghép giáo dục kỹ năng tự lập, tự phục vụ cho trẻ vào mọi hoạt động trong ngày.
Việc lồng ghép giáo dục kỹ năng tự lập cho trẻ vào mọi hoạt động trong ngày là vô cùng cần thiết. Bởi mỗi một hoạt động trẻ lại được đón nhận một bài học cho bản thân với nhiều hình thức khác nhau giúp trẻ thêm thích thú mà mục đích chính không hề bị thay đổi.
Thông qua hoạt động học:

Đang trên đà thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới với quan điểm: “Lấy trẻ làm trung tâm” hiện nay, thì sự hợp tác giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ là vô cùng quan trọng. Nó giúp trẻ tăng mối quan hệ qua lại, ràng buộc từ đó trẻ có trách nhiệm hơn trong công việc, biết chủ động và nâng cao tinh thần. 
Giờ lau mặt, rửa tay:  

Vì lớp tôi đã số trẻ mới đi học, nên mọi thao tác vệ sinh của trẻ vẫn còn rất vụng về và mang tính chất nhanh ẩu. Chính vì thế ngay từ đầu năm tôi đã chú trọng đến việc rèn trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân như rửa tay, lau mặt…vào mọi lúc mọi nơi..

Động viên khen ngợi việc làm của trẻ:

Để việc khen ngợi, động viên trẻ đạt được kết quả cao hơn, tôi thiết nghĩ cần phải được khen ngợi bằng nhiều hình thức khác nhau.

Khen ngợi thông qua lời nói: Việc khen ngợi cần được xem như một hành động công nhận trẻ đã hoàn thành một công việc nào đó, ở bất cứ một mức độ nào (Sơ sài, bình thường hay hoàn chỉnh). Chính vì vậy cần đưa ra lời khen ngợi bằng sự nhận xét tích cực sau mỗi việc mà trẻ đã làm, cần hạn chế khen ngợi quá mức với những việc đơn giản, điều đó sẽ làm tác dụng của việc khen ngợi bị đảo ngược lại.

Khen ngợi thông qua hành động: Một đứa trẻ khi được khen sẽ rất thích thú và làm tăng khả năng tư duy của trẻ, giúp trẻ phấn khích hơn trong những hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên nếu chỉ khen ngợi bằng lời mãi thì có lẽ hiệu quả đạt được sẽ không cao. Mà khen ngợi bằng hành động sẽ làm cho trẻ tích cực hơn nhiều.
4.3. Điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện và áp dụng giải pháp:
Đối với sáng kiến này cần có thời gian, nắm bắt tình hình, theo dõi, quan sát sự tiến bộ của trẻ từng ngày, để xây dựng kế hoạch và có các giải pháp hiệu quả.
4.4. Các bước thực hiện giải pháp và cách thực hiện giải pháp:

Qua việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn góp một phần bé nhỏ đưa ra những biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi rèn kĩ năng tự phục vụ nhằm phát huy tính tự lập cho trẻ.

Biện Pháp 1: Khảo sát khả năng của trẻ:

Từ những nhận thức của mình về vấn đề giáo dục tính tự lập cho trẻ tôi định hướng  nhiệm vụ của mình trong công việc. Và để gặt hái được nhiều kết quả tốt trong quá trình thực hiện nên ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát trẻ theo những kĩ năng cần thiết để giáo dục tính tự lập cho trẻ mà tôi đã xác dịnh.

Để theo dõi và đánh giá kết quả về khả năng tự phục vụ mà trẻ đạt được sau mỗi chủ điểm tôi khảo sát trẻ.

Vd: Chủ đề gia dình: Sau khi trẻ thực hiện tốt hết chủ điểm, tôi đã  tiến hành khảo sát kĩ năng tự phục vụ cho trẻ để xem trẻ phát triển như thế nào.

*Tiêu chí khảo sát:

- Tự cầm ly lấy nước uống đạt 68%,chưa đạt 32%.

- Tự xúc cơm ăn 56%,chưa đạt 44%

- Tự dọn chén sau khi ăn, đạt 80%,chưa đạt20 %.

- Tự mang dép đạt 73%,chưa đạt 27%

- Tự xếp mềm khi ngủ dạy 44% chưa đạt 56%.

- Khả năng tự trẻ làm mà không cần giáo viên nhắc nhở 36% chưa đạt 64%.

*Qúa trình khảo sát như vậy để đánh giá sự phát triển về kĩ năng cho trẻ thông qua hoạt động học, hoạt động hằng ngày tại lớp..Như vậy cứ hết một chủ điểm thì tôi lại tiến hành khảo sát,dánh giá trẻ.

Biện Pháp 2: Hướng dẫn rèn luyện những kĩ năng tự phục vụ cần thết cho trẻ.

Tôi  hướng dẫn cháu nâng cao kĩ năng tự phục vụ thông qua giờ hoạt dộng chung và các hoạt động mọi lúc mọi nơi nhằm giúp đỡ trẻ phát triển hoàng thiện và có khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh thực tế.

Việc trẻ biết tự chăm sóc mình là những viên gạch đầu tiên xây dựng tính tự tin tự lập và ứng  phó với đòi  hỏi khác.

Vd: Khi trẻ biết cách xếp quần áo thì khi đi học trẻ sắp xếp sách vở, đồ   dùng  đi học, khi đi làm trẻ biết sắp xếp công việc tốt hơn.

Nếu trẻ không biết mang vớ, đội mũ cho chính mình thì trẻ sẽ không biết làm điều đó cho người khác. Dạy cho trẻ khả năng tự chăm sóc mình, ngoài việc  tốt cho bản thân trẻ, trẻ tự chăm sóc  mình cũng là cách giúp đỡ người thân trong gia đình. Trẻ không biết tự chăm sóc mình thì trẻ sẽ không cảm nhận được sự vất vả khi làm việc gì, không thông cảm thấu hiểu thì trẻ sẽ không có sự chia sẽ, gắn bó với những tình cảm người thân dành cho mình.

Kĩ năng tự chăm sóc bản thân: Tự nhặt dồ chơi. tự cởi và xếp áo quần, rửa mặt, rửa tay, tự đi dép, tự dánh răng, mặc áo khoác khi đi ra ngoài, tự đội mũ bịt khẩu trang.

Vd: Giáo viên đang hướng dẫn xếp quần áo đầu tiên chúng mình lộn áo sang mặt phải, trước khi gấp chúng mình phải rủ quần áo cho thẳng, tiếp theo vào thân áo, sau đó gấp tiếp tay áo bên trái vào trong thân áo. Trẻ ở độ tuổi này hoàn toàn có thể tự chăm sóc chính bản thân mình vì vậy tôi chỉ khuyến khích và động viên trong những buổi học đầu tiên.

Ngay từ những ngày đầu tiên đến trường, tôi hướng dẫn trẻ cách tự mặc quần áo, cách bỏ quần áo trong cặp và cất cặp đúng nơi quy định. Công việc này yêu cầu giáo viên phải có thời gian và người giáo viên phải kiên nhẫn. Nhờ vậy mà sau gần một tháng trẻ hình thành thói quen tự lập trong việc chăm sóc bản thân.

Thói quen rửa tay: đối với người lớn, việc rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là điều “hiển nhiên” rồi, nhưng với trẻ em thì khác, bởi rõ ràng là trẻ em sẽ không thể hoàn toàn hiểu được ngay cả nhưng điều cơ bản nhất nếu không được chỉ bảo, hướng dẫn một cách bài bản. 
Xây dựng kỹ năng rửa tay cần có thời gian. Lúc đầu, trẻ sẽ cần nhắc nhở thường xuyên về cách và thời điểm rửa tay. Điều đặc biệt quan trọng là nhắc nhở trẻ rửa tay sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi chạm vào vật nuôi, sau khi chơi bên ngoài và sau khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi. Nhưng một khi rửa tay trở thành thói quen và là một phần thường xuyên trong ngày của trẻ, chúng sẽ thực hành nó trong suốt cuộc đời của chúng.
Biện Pháp 3: Phân công công việc duy trì thói quen và cách làm việc:

Trong lớp tôi phân công công việc cho từng thành viên để trẻ hiểu rằng mỗi người dều có trách nhiệm công việc và thói quen làm việc. Khi tổ chức các hoạt động trong lớp có thể phân công công việc cho các bé. Cho bé phụ giúp kê giường, xếp mềm, kê bàn ăn.,bê cơm giúp cô. Khi phân công việc như vậy các cháu rất hứng thú,vui vẻ thực hiện khi biết công việc của mình.

Việc hình thành  mỗi hành động tự phục vụ không khó mà cái khó là hình thành thói quen cho trẻ chính vì vậy mà tôi thường  xuyên phân công công việc cho trẻ làm nhiều lần, có những biện pháp khen thưởng, khích lệ động viên.

       Biện Pháp 4: Khuyến khích kết quả cho trẻ làm được.

Trẻ lứa tuổi  mầm non rất thích làm những công việc vừa sức của mình để phục vụ cho bản thân, hiểu được điều này các cô luôn khuyến khích rèn luyện tính tự lập ngay từ nhỏ, các con rất hào hứng khi được giúp cô giáo làm những việc đơn giản: Chuẩn bị bàn ghế giờ học, giờ ăn biết kê bàn kê ghế lấy đĩa đựng cơm rơi, khi ngồi vào bàn ăn biết một tay cầm muỗng, một tay vịn tô xúc cơm ăn, ăn xong biết cất tô vào nơi quy định. Việc khen ngợi cần được xem như là hành dộng công nhận trẻ dã hoàn thành công việc nào đó cho dù chúng hoàn thành ở mức sơ xài nhất. Cụ thể tôi đưa ra những lớp nhận xét tích cực sau mỗi việc mà trẻ đã làm. Tôi không bao giờ dùng một lời khen ngợi quá đáng cho một hành động sơ xài. Thay vào đó là những lời động viên: à cô cảm ơn con đã sắp xếp đồ chơi cho cả lớp, cất dọn đồ chơi giúp cô, con đi vệ sinh đúng nơi quy  định rồi đó. Các hình thức tôi thường dùng để khen, tuyên dương những hành động trước lớp: dán phiếu bé ngoan tuyên dương cuối tuần.

Biện Pháp5: Phối hợp với phụ huynh

Việc hương dẫn và rèn luyện các kĩ năng tự phục vụ cho trẻ nếu chỉ có cô giáo và nhà trường thì không thể thành công nhưng phải có sự phối hợp của các thành viên trong gia dình, các thành viên trong nhà luôn tạo cho bé nhìn thấy những việc làm và cách thức làm việc của mình, đồng thời nên giải thích cho bé biết công việc đó. Thường xuyên trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh trẻ: Ở nhà cháu có hay giúp đỡ ba mẹ không, bố mẹ có thể cho trẻ tự phục vụ bản thân những việc vừa sức. Ngoài việc tìm hiểu từ phụ huynh thì cô thường xuyên phản hồi thông tin về trẻ cho phụ huynh nắm: ở  lớp cháu là người như thế nào, cháu có hay giúp cô không, để  phụ huynh biết mà tiếp tục khuyên khích cho cháu làm tốt khi ở nhà nhằm xây dựng thói quen tốt cho trẻ.

       *Qua  thời gian tôi áp dụng các biện pháp và phối  hợp với phụ huynh kĩ năng tự phục vụ của trẻ đều được nâng lên rõ rệt. Thông qua các hoạt động, tôi  thấy phụ huynh rất hài hòng.

       4.5 Chứng minh khả năng áp dụng của sáng kiến tại cơ sở
       Từ những cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm của bản thân, sự đồng thuận hợp tác của các bậc cha mẹ, qua một thời gian thực hiện và theo dõi, bản thân nhận thấy lớp có những chuyển biến rõ rệt cụ thể:

       Bản thân được trau dồi kiến thức kỹ năng và kiến thức dạy trẻ. Được phụ huynh tín nhiệm 
       Giúp trẻ thực hiện được một số kỹ năng tự phục vụ bản thân
       Tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh học sinh.

       Giáo viên đúc kết nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa giáo dục.
       Đề tài sáng kiến kinh nghiệm của bản thân được nhân rộng trong nhà trường và đồng nghiệp áp dụng.
5- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
6- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: 
Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, phụ huynh trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua sổ bé ngoan, giờ đón trả trẻ.
Cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở nhà trường.

Trẻ có nề nếp thói quen sinh hoạt, có một số kĩ năng cơ bản tốt hơn nhiều so với đầu năm.

7- Đánh giá lợi ích thu được  
+ Đối với giáo viên: 

Giáo viên có kế hoạch cụ thể để tổ chức, rèn luyện kỹ năng tự lập cho trẻ.

Giáo viên có thêm tài liệu, biện pháp trong việc giáo dục trẻ kỹ năng tự lập.

Giáo viên tự tin khi thực hiện

Nâng cao công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
+  Đối với trẻ: 
Trẻ có thêm tự tin vào khả năng của bản thân.

Trẻ có ý thức, trách nhiệm hơn trước trong mọi hành vi, hành động của mình.

Trẻ không còn ỷ lại vào người lớn, hiểu và biết rằng tự làm những việc tự phục vụ bản thân, tự lập là một điều đáng khen.
  Biết phối hợp với bạn, biết đoàn kết và giúp đỡ người khác.
+ Đối với phụ huynh: 

Thêm hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng tự lập, tự phục vụ cho trẻ từ nhỏ.
Quan tâm hơn tới chương trình và hoàn toàn ủng hộ giáo viên thực hiện.
  Thêm tôn trọng giáo viên, đề cao hơn cấp học mầm non từ đó cho trẻ đi học đúng giờ, đều đặn hơn.

  8- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu 
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	Nguyễn Thị Thu Vân
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	  ĐHMN
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	2
	Nguyễn Thị Vân
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	MN Đại Hồng
	Giáo viên
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Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                   Đại Hồng, ngày 12 tháng 03 năm 2020
Xác nhận và đề nghị của cơ 
                               Người nộp đơn
Quan, đơn vị tác giả công tác                                       
                                                                  Phan Thị Thu Hiền
PAGE  
8

